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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến) 

Môn Tin Học 

A. PHẦN BÀI HỌC TUẦN 12 

1) Mục tiêu 

- Biết khái niệm mạng máy tính. 

- Các sơ đồ kết nối mạng. 

- Phân biệt mang LAN và WAN. 

- Biết được khái niệm mạng thông tin toàn cầu internet. 

2) Giáo viên biên soạn Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

 

NỘI DUNG GHI CHÚ 

Tên bài học/ chủ đề MẠNG MÁY TÍNH 

Hoạt động 1: Thực hiện 

tìm hiểu mạng máy tính 

 

1. Mạng máy tính là gì? 

- Dựa vào SGK hoặc SGK điện tử (trang 134) 

- Học sinh tìm hiểu và trả lời câu hỏi: 

 Mạng máy tính là gì?  

 Mạng máy tính có các thành phần nào? 

- Học sinh trả lời và ghi vào vở. 

2. Phương tiện và giao thức truyền thông 

- Dựa vào SGK hoặc SGK điện tử (trang 134) 

- Học sinh tìm hiểu và trả lời câu hỏi: 

 Phương tiện truyền thông là gì? Kết nối có dây? 

Kết nối không dây?  

 Giao thức là gì? TCP/IP là gì? 

- Học sinh trả lời và ghi vào vở. 

3. Phân loại mạng 

- Dựa vào SGK hoặc SGK điện tử (trang 137-138) 

- Học sinh tìm hiểu và trả lời câu hỏi: 

 Mạng cụ bộ là gì?   

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH  
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 Mạng diện rộng là gì? 

- Học sinh trả lời và ghi vào vở. 

 

Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự học. 

4. Nhận biết 

- Nhận biết được khái niệm Mạng máy tính và một 

số thông tin liên quan đến Mạng. 

5. Thông hiểu 

- Phân biệt được kết nối có dây và không dây. 

- Phân biệt được mạng LAN và WAN. 

 

Tên bài học/ chủ đề MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET 

Hoạt động 1: Thực hiện 

tìm hiểu mạng thông tin 

toàn cầu Internet 

 

1. Internet là gì? 

- Dựa vào SGK hoặc SGK điện tử (trang 141) 

- Học sinh tìm hiểu và trả lời câu hỏi: 

 Mạng Internet là gì? 

 Giao thức là gì? TCP/IP là gì? 

- Học sinh trả lời và ghi vào vở. 

2.  Các máy tính trong Internet giao tiếp với nhau bằng 

cách nào? 

- Dựa vào SGK hoặc SGK điện tử (trang 143) 

- Học sinh tìm hiểu và trả lời câu hỏi: 

 Một gói tin cần có những gì? 

 Làm thế nào gói tin đến đúng người nhận? 

- Học sinh trả lời và ghi vào vở. 

 

Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự học. 

4. Nhận biết 

- Nhận biết được mạng Internet. 

5. Thông hiểu 

- Thực hiện mô tả được quá trình các máy tính trong 

mạng internet giao tiếp với nhau.  

Tên bài học/ chủ đề MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET 

Hoạt động 1: Thực hiện 

tìm hiểu làm việc với các 

minh họa. 

1. Làm việc với các minh họa 

- Dựa vào SGK và slide bài giảng gửi kèm. 

- Học sinh tìm hiểu theo các nội dung sau:  

 Chèn hình ảnh vào tài liệu  
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 Chèn hình ảnh từ ổ đĩa cục bộ, ổ đĩa mạng hoặc 

các thiết bị lưu trữ 

 Chèn hình ảnh trực tuyến  

 Chèn ảnh chụp màn hình (Insert Screenshots)  

 Các thao tác về hình ảnh  

 Điều chỉnh kích thước hình ảnh  

 Cắt xén hình ảnh (Cropping the Picture)  

 Xoay hình ảnh (Rotating the Picture)  

 Xóa nền hình ảnh  

 Bao văn bản xung quanh hình ảnh  

 Di chuyển hình ảnh  

 Áp dụng các phong cách nhanh (Quick Styles) 

cho hình ảnh  

 Hiệu chỉnh màu cho hình ảnh  

 Gắn thẻ cho hình ảnh (Tagging the Picture)  

 Làm việc với các đối tượng hình dạng  

 Các tùy chỉnh trên các đối tượng hình dạng  

 Sử dụng hộp văn bản (Text Box) 

 Sử dụng SmartArt 

- Hướng dẫn: Thực hiện theo các bước trong sách giáo 

khoa, slide bài giảng và tìm kiếm trên internet. 

- Phiên bản Word 2013. 

2. Thực hiện 

- Thực hiện các thao tác trên theo yêu cầu. 

 

Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự học 

3. Nhận biết 

- Nhận biết thao tác tạo và làm việc với các minh 

họa 

4. Thông hiểu 

- Thực hiện được các yêu cầu đề đưa ra. 
 

-------o0o------- 
 



4 
 

CHƯƠNG IV: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET  

BÀI 20: MẠNG MÁY TÍNH 

1. Mạng máy tính là gi? 

Mạng máy tính gồm ba thành phần: 

 Các máy tính .....................................................................................................................  

 Các thiết bị mạng  .............................................................................................................  

 Phần mềm  ........................................................................................................................  

Mạng là tập hợp các máy tính được kết nơi theo một phương thức nào đó sao cho chúng có 

thể trao đổi dữ liệu và dùng chung thiết bị. 

Kết nối máy tính thành mạng để:  ...........................................................................................  

2. Phương tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính 

a. Phương tiện truyền thông (media) 

Kết nối có dây: cáp xoắn đôi, cáp đồng trục, cáp quang,...  

Để tham gia vào mạng, máy tính cần có  ..........................................................................  

Trong mạng còn có thể có: bộ khuyếch đại (Repeater), bộ tập trung (Hub), bộ định tuyến 

(Router), switch (chủ mạch) 

Kiểu bố trí các máy tính trong mạng  

 Kiểu đường thẳng 

 Kiểu vòng 

 Kiểu hình sao 

Kết nối không dây: sóng radio, bức xạ hồng ngoại hay sóng truyền qua vệ tinh. 

Để tổ chức một mạng máy tính không dây đơn giản cần có:  

 Điểm truy cập không dây WAP (Wireless Access Point)  

 Mỗi máy tính tham gia mạng không dây đều phải có vỉ mạng không dây (Wireless 

Network Card). 

Bộ định tuyến không dây (Wireless Router) ngoài chức năng như điểm truy cập không 

dây nó còn có chức năng định tuyến đường truyền. 

 

 

Khi thiết kế mạng dựa vào các yếu tố như: 

 Số lượng máy tính tham gia mạng;  

 Tốc độ truyền thông trong mạng;  
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 Địa điểm lắp đặt mạng; 

 Khả năng tài chính; 

b. Giao thức (Protocol) 

Giao thức truyền thông là  ......................................................................................................  

Vd: TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol). 

3. Phân loại mạng máy tính 

 Mạng cục bộ (LAN – Lo cal Area Network) là .......................................................................  

 Mạng diện rộng (WAN – Wide Area Network) là  .................................................................  

4. Các mô hình mạng: ***Liệt kê sơ lượt 

a. Mô hình ngang hàng (Peer-to-Peer)  

 Đặc điểm: .............................................................................................................................  

 Ưu điểm:  ..............................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

 Nhược điểm: ........................................................................................................................  

b. Mô hình khách – chủ (Client – Server) 

Máy chủ:  

 Đặc điểm: .............................................................................................................................  

 Ưu điểm:  ..............................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

 Nhược điểm: ........................................................................................................................  

Máy khách  

 Đặc điểm: .............................................................................................................................  

 Ưu điểm:  ..............................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

 Nhược điểm: ........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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BÀI 21: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET 

1. Internet là gì?  

 Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính 

trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP. Internet đảm bảo

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 . ..............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

2. Kết nối Internet bằng cách nào? 

a. Sử dụng modem qua đường điện thoại ***Học Sinh tự tìm hiểu 

Để kết nối Internet sử dụng modem qua đường điện thoại:  

 Máy tính cần được .......................................................................................................  

 Hợp đồng với ...............................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 Nhược điểm: ................................................................................................................  

b. Sử dụng đường truyền riêng (Leased line) 

Để sử dụng đường truyền riêng: 

 . ....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 Ưu điểm:  .....................................................................................................................  

c. Một số phương thức kết nối khác 

Ngoài ra còn có thể sử dụng đường truyền ADSL, Wi-Fi, đường truyền hình cáp,... 

3. Các máy tính trong Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào?  

 Để các máy tính có thể trao đổi thông tin được với nhau, các máy tính trong Internet 

sử dụng bộ giao thức truyền thông thống nhất. 
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 Nội dung gói tin bao gồm các thành phần sau: 

o Địa chỉ nhận, địa chỉ gửi; 

o Dữ liệu, độ dài; 

o Thông tin kiểm soát lỗi và các thông tin phục vụ khác. 

4. Làm thế nào để gói tin đến người nhận? 

 Mỗi máy tính tham gia vào mạng đều phải có một địa chỉ duy nhất và được gọi là địa 

chỉ IP (Vd 192.168.1001). Để thuận tiện người ta biểu diễn địa chỉ IP dưới dạng kí tự 

(tên miền)  

 Tên miền có nhiều trường phân cách nhau bởi dấu chấm (.) 

 Một số tên miền thông dụng: 

o Com: tổ chức thương mại  

o Org: tổ chức phi lợi nhuận 

o Net: trung tâm hỗ trợ về mạng. 

o Edu: tổ chức giáo dục. 

o Gov: tổ chức thuộc chính phủ. 

o Mil: tổ chức quân sự. 

o Int: tổ chức được thành lập bởi các hiệp ước quốc tế. 

 

 


